
STT MSHS Ngày sinh

G
iá

o
 d

ụ
c 

th
ể 

ch
ấ

t(
1

)

P
h

á
p

 l
u

ậ
t(

1
)

K
ỹ

 n
ă

n
g

 m
ềm

(2
)

S
o

ạ
n

 t
h

ả
o

 v
ă

n
 b

ả
n

(2
)

M
a

rk
et

in
g

(2
)

T
in

 h
ọ

c(
2

)

P
h

á
p

 l
u

ậ
t 

ch
u

y
ên

 n
g

à
n

h
 k

ế 
to

á
n

(2
)

K
in

h
 t

ế 
h

ọ
c 

v
i 

m
ô

(2
)

G
iá

o
 d

ụ
c 

C
h

ín
h

 t
rị

(2
)

Đ
iể

m
 T

B

X
ếp

 l
o
ạ
i

1 2253403021691 Võ Thành Đạt 30/07/2006 7.2 6.5 7.0 5.1 8.1 8.2 7.4 7.4 6.8 7.1 Khá

2 2253403021692 Nguyễn Hoàng Long Giang 26/04/2007 8.2 5.9 7.8 6.8 8.6 8.0 8.5 5.6 6.8 7.3 Khá

3 2253403021693 Phan Thị Ngọc Hà 09/09/2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

4 2253403021694 Lê Thị Kim Hạnh 23/12/2007 8.8 5.9 8.1 6.1 8.1 8.4 8.3 6.3 5.9 7.2 Khá

5 2253403021695 Lâm Gia Huệ 10/11/2007 8.7 6.1 7.6 6.2 8.1 9.0 7.1 7.2 6.8 7.3 Khá

6 2253403021696 La Văn Kiệt 28/05/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

7 2253403021697 Trần Thị Anh Kỳ 01/11/2007 9.6 6.6 5.4 6.4 8.6 8.8 7.0 5.5 5.7 6.8 Trung bình

8 2253403021698 Nguyễn Thiên Lâm 04/05/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

9 2253403021699 Nguyễn Ngọc Minh 12/07/2007 9.0 5.7 7.3 5.2 8.4 7.9 8.9 7.3 5.7 7.1 Khá

10 2253403021700 Trần Lý Thị Tuyết Ngân 13/04/2007 9.1 5.7 7.6 7.1 8.3 7.9 5.9 7.0 7.3 7.2 Khá

11 2253403021701 Nguyễn Quỳnh Nhi 14/04/2007 9.8 5.7 7.2 5.8 8.3 7.3 6.5 7.2 6.8 6.9 Trung bình

12 2253403021702 Phan Thị Yến Nhi 15/07/2007 8.6 6.0 7.6 5.5 7.8 7.7 7.1 7.0 6.2 6.9 Trung bình

13 2253403021703 Võ Thị Yến Nhi 22/02/2007 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.5 Yếu

14 2253403021704 Trần Thị Kim Nhung 06/11/2004 8.4 5.7 7.5 5.3 8.5 8.6 9.2 6.7 7.1 7.4 Khá

15 2253403021705 Lê Ngọc Quí 12/11/2007 6.6 6.2 6.9 5.1 8.1 8.1 6.5 5.1 6.7 6.6 Trung bình

16 2253403021706 Nguyễn Thị Kim Quyên 29/07/2007 7.5 5.7 7.0 5.3 7.9 8.3 7.1 7.3 6.7 7.0 Khá

17 2253403021707 Trần Thị Thẩm Quyến 27/06/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

18 2253403021708 Lê Phước Sang 27/01/2006 8.4 7.7 7.8 6.7 6.1 6.0 6.3 6.2 6.1 6.6 Trung bình

19 2253403021709 Mai Văn Thành 18/02/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

20 2253403021710 Đoàn Thị Thanh Thảo 19/07/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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21 2253403021711 Nguyễn Thanh Thảo 05/10/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

22 2253403021712 Trần Võ Nguyễn Thông 11/11/2007 7.7 6.6 5.7 8.5 7.9 8.5 5.6 7.0 7.7 7.2 Khá

23 2253403021713 Dương Thị Anh Thư 04/09/2007 8.6 7.6 6.6 6.1 6.5 7.1 7.1 6.6 6.2 6.7 Trung bình

24 2253403021714 Lương Văn Chí Toàn 12/07/2007 7.8 6.4 6.1 5.2 7.0 7.5 6.2 6.2 7.3 6.5 Trung bình

25 2253403021715 Nguyễn Văn Trâm 14/05/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

26 2253403021716 Hồ Thị Thùy Trang 09/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 Yếu

27 2253403021717 Lê Thị Thu Trang 12/03/2007 8.0 6.6 7.9 5.2 6.6 8.2 7.6 7.2 7.9 7.2 Khá

28 2253403021718 Nguyễn Thị Ngọc Yến 26/06/2006 8.7 6.5 7.9 6.1 7.3 8.6 7.1 6.1 6.9 7.1 Khá

29 2253403021719 Trần Ngọc Tường Duy 02/01/2006 9.2 7.0 6.4 6.6 8.0 7.6 5.9 6.2 6.1 6.8 Trung bình

30 2253403021720 Lê Hải Duyên 04/04/2006 8.7 5.9 7.7 5.7 6.6 8.6 5.3 3.5 6.4 6.2 Trung bình

31 2253403021721 Nguyễn Thị Kim Huệ 02/06/2006 8.9 7.6 8.0 5.5 7.1 8.6 7.1 5.9 6.6 7.0 Khá

32 2253403021722 Lê Thị Kim Loan 13/09/2007 8.4 5.9 5.7 5.7 7.1 6.8 6.9 5.7 6.1 6.3 Trung bình

33 2253403021723 Mai Thiện Nhân 21/02/2007 8.4 5.7 8.1 7.4 8.1 8.8 7.2 6.6 5.9 7.3 Khá

34 2253403021724 Nguyễn Hữu Phúc 12/03/2005 8.4 5.9 7.3 6.2 5.7 7.4 5.9 6.2 6.5 6.4 Trung bình

35 2253403021725 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 11/06/2006 7.8 6.2 7.0 5.3 8.3 8.1 6.7 6.4 6.4 6.8 Trung bình

Lưu ý: Môn học Giáo dục thể chất  không tính điểm vào điểm tổng kết.

Châu Đốc, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Người lập bảng

Trần Quốc Thái

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng


